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HƯỚNG DẪN

Quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động

 bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cán bộ công đoàn và các đối tượng khác

 tham gia công tác chống dịch Covid-19 theo các Quyết định 

của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Căn cứ Hướng dẫn số 33/HD-LĐLĐ ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Định về việc triển khai thực chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021.
Thực hiện Hướng dẫn số 30/HD-TLĐ ngày 19/8/2021 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc Quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cán bộ công đoàn và các đối tượng khác tham gia công tác chống dịch Covid-19 theo các Quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Định hướng dẫn các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và công đoàn cơ sở trực thuộc quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cán bộ công đoàn và các đối tượng khác tham gia công tác chống dịch Covid-19 theo các quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam như sau:

1. Nguồn kinh phí thực hiện
1.1. Đối với công đoàn cấp trên cơ sở; công đoàn cơ sở

Chi cho đối tượng là cán bộ công đoàn và các đối tượng khác tham gia công tác chống dịch Covid-19, cán bộ công đoàn cấp nào thì công đoàn cấp đó quyết định chi hỗ trợ. Các cấp công đoàn chi từ nguồn tài chính công đoàn năm 2021 của đơn vị đã được duyệt.

1.2. Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh

Chi hỗ trợ đối với tập thể và đối tượng là đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (quy định tại điểm 1.2, 1.3, 1.4 của Mục 1.II Hướng dẫn số 33/HD-LĐLĐ ngày 30/6/2021) do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quyết định chi hỗ trợ từ tài chính công đoàn tỉnh, từ nguồn kinh phí cân đối trong dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2021 (bao gồm cả nguồn kinh phí dự phòng năm 2021) và nguồn xã hội hóa.
Các cấp công đoàn chủ động cân đối, cắt giảm kinh phí hoạt động chưa cấp thiết, không thực hiện được, kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước, kinh phí chi thường xuyên theo tinh thần Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ và Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 10/6/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021.

2. Kế hoạch thực hiện tại các đơn vị 
- Ban chấp hành/ban thường vụ công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở căn cứ nguồn kinh phí thực hiện nêu trên xây dựng, ban hành kế hoạch hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cán bộ công đoàn và các đối tượng khác tham gia công tác chống dịch Covid-19 theo các quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong đó quy định cụ thể đối tượng, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ. 
- Trong quá trình triển khai thực hiện, ban chấp hành/ban thường vụ công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến dịch trên địa bàn, tổ chức họp xét đối tượng hỗ trợ phải đảm bảo trình tự, thủ tục hồ sơ trước khi ra quyết định hỗ trợ, tổ chức hình thức hỗ trợ linh hoạt phù hợp nhưng đảm bảo quy định của pháp luật, (tiền mặt, chuyển khoản, ủy quyền người nhận hoặc quy đổi thành nhu yếu phẩm, phiếu mua hàng…).
- Việc thanh quyết toán đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. 

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; công đoàn cơ sở; đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định tổ chức thực hiện phải đảm bảo hồ sơ xét duyệt theo Hướng dẫn số 33/HD-LĐLĐ ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Định.
3. Hồ sơ thanh quyết toán và hạch toán kế toán khoản chi hỗ trợ
3.1. Hồ sơ thanh quyết toán

3.1.1. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: căn cứ tiêu chí hỗ trợ tại Hướng dẫn số 33/HD-LĐLĐ ngày 30/6/2021 lựa chọn, xét duyệt đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chí, hồ sơ thanh quyết toán bao gồm:

- Tập thể là lực lượng đang phục vụ tuyến đầu chống dịch, kèm bản photocopy văn bản cấp có thẩm quyền về việc thành lập các bệnh viện dã chiến, khu vực, địa điểm cách ly tập trung. 

- Tờ trình và biên bản họp xét đề nghị hỗ trợ của công đoàn cơ sở.

- Các giấy tờ có liên quan để chứng minh thuộc đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

- Bản photocopy kết qủa xét nghiệm PCR dương (+) tính hoặc văn bản, giấy ra viện do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với các trường hợp F0. 

- Bản photocopy văn bản, của cấp có thẩm quyền về các trường hợp cách ly y tế đối với F1 và các trường hợp cách ly khác được hỗ trợ theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam (quyết định, thông báo, biên bản, giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền, văn bản phong tỏa, cách ly địa phương, khu vực  của cơ quan có thẩm quyền)

- Biên bản họp xét của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Danh sách đối tượng được hỗ trợ (có trích ngang hoàn cảnh khó khăn).
- Văn bản đề xuất của đơn vị kèm danh sách đối tượng hỗ trợ, kèm hồ sơ chứng minh từng trường hợp cụ thể.
3.1.2. Đối với công đoàn cơ sở; đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh Bình Định, xét chọn và hồ sơ gởi về LĐLĐ tỉnh Bình Định gồm:
- Tờ trình và biên bản họp xét đề nghị hỗ trợ của công đoàn cơ sở.

- Các giấy tờ có liên quan để chứng minh thuộc đối tượng được hỗ trợ và có hoàn cảnh khó khăn (thực hiện như khoản 3.1.1).
- Văn bản đề xuất của đơn vị kèm hồ sơ cho mỗi trường hợp đề xuất (nếu có) nêu trên.
3.2. Đối với đối tượng là đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

3.2.1. Trường hợp chi hỗ trợ bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

- Văn bản (Quyết định hoặc Thông báo về đối tượng, mức chi hỗ trợ) của công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở (đã được ban chấp hành/ban thường vụ thông qua) kèm danh sách đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Danh sách ký nhận (trong trường hợp chi tiền mặt). 

- Ủy nhiệm chi, Giấy báo Nợ Ngân hàng (trong trường hợp chuyển khoản).
- Trường hợp cá nhân thuộc đối tượng hỗ trợ không thể trực tiếp nhận tiền mặt, có thể chuyển khoản trực tiếp và đính kèm chứng từ chuyển khoản (cho từng cá nhân) trong hồ sơ quyết toán. Trường hợp cá nhân không có tài khoản và  không thể nhận tiền mặt thì phải có giấy uỷ quyền có xác nhận của CĐCS hoặc công đoàn cấp trên cơ sở) cho người nhận thay.  Đồng thời  phải có giấy xác nhận của công đoàn cơ sở xác nhận  các cá nhân được hỗ trợ thuộc đơn vị đã nhận được số tiền chuyển khoản (nhằm tránh trường hợp cung cấp sai số tài khoản).  

- Giấy ủy quyền của đối tượng được hỗ trợ cho ban chấp hành/ban thường vụ công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở, chính quyền, tổ dân phố, đại diện khu cách ly, giãn cách,… (Trong trường hợp đoàn viên, người lao động ở trong khu cách ly, khu điều trị không thể ký nhận hoặc không có tài khoản ngân hàng).
3.2.2. Trường hợp chi hỗ trợ bằng hiện vật hoặc phiếu mua hàng

Trên cơ sở số lượng đoàn viên, người lao động, định mức và nhu yếu phẩm hỗ trợ, ban chấp hành/ban thường vụ công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở phê duyệt và công khai dự toán gói hỗ trợ bằng hiện vật hoặc phiếu mua hàng. Căn cứ các quy định hiện hành, ban chấp hành/ban thường vụ công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở quyết định lựa chọn nhà cung cấp và thực hiện quy trình mua sắm.

- Danh sách ký nhận của các đối tượng được hưởng hỗ trợ (trong trường hợp phát trực tiếp). 

- Trường hợp các đối tượng không trực tiếp nhận hỗ trợ do đang ở trong các khu cách ly, giãn cách thì công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở chuyển hiện vật, phiếu mua hàng cho chính quyền, tổ dân phố, đại diện các khu cách ly, giãn cách,… tiếp nhận và giao lại cho đối tượng được hỗ trợ theo danh sách có xác nhận của đơn vị nhận kèm theo.

Lưu ý: Đối với công đoàn cấp trên cơ sở sau khi tổ chức thực hiện gởi hồ sơ quyết toán gốc về Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định.
3.3. Đối với đối tượng là cán bộ công đoàn và các đối tượng khác tham gia công tác chống dịch Covid-19.

3.3.1. Đối với cán bộ công đoàn 

- Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của ban chấp hành/ban thường vụ công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở kèm danh sách cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch Covid-19.

- Bảng chấm công.
- Danh sách ký nhận (trong trường hợp chi tiền mặt). 

- Ủy nhiệm chi, Giấy báo Nợ Ngân hàng (trong trường hợp chuyển khoản). 

3.3.2.  Đối với các đối tượng khác tham gia công tác chống dịch Covid-19.

a. Trường hợp chi hỗ trợ bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

- Quyết định của cơ quan chức năng về việc phân công thực hiện nhiệm vụ kèm danh sách các đối tượng tham gia công tác chống dịch Covid-19.

- Danh sách ký nhận, Phiếu chi (trong trường hợp chi tiền mặt). 

- Ủy nhiệm chi, Giấy báo Nợ Ngân hàng (trong trường hợp chuyển khoản). 

b. Trường hợp chi hỗ trợ bằng hiện vật hoặc phiếu mua hàng

Thực hiện như mục 3.2.

3.4. Về hạch toán kế toán 

- Trường hợp công đoàn cơ sở không tổ chức công tác kế toán: căn cứ vào hồ sơ quyết toán, ghi vào Sổ tiền mặt (nếu chi bằng tiền mặt); Sổ tiền gửi ngân hàng (nếu chuyển khoản) và ghi vào Mục 31.02 trên Sổ thu, chi tài chính công đoàn cơ sở (Mẫu S82 - TLĐ).

- Trường hợp công đoàn cơ sở có tổ chức công tác kế toán và công đoàn cấp trên cơ sở:

 Căn cứ vào hồ sơ quyết toán:
​+ Đối với hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, đoàn viên, cán bộ công đoàn và các đối tượng khác, khi thực hiện chi, kế toán ghi:

Nợ TK 661 - Áp mục 31.02


Có TK 111, 112.

+ Đối với mua nhu yếu phẩm hỗ trợ, khi thực hiện chi, kế toán ghi:

Nợ TK 661 - Áp mục 31.11


Có TK 111, 112.
4. Tổ chức thực hiện: 

Ban Chính sách Pháp luật và QHLĐ hướng dẫn về tiêu chí đối tượng, tổng hợp thanh quyết toán, Văn phòng hướng dẫn về nghiệp vụ tài chính, đôn đốc quyết toán các hoạt động; Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh hướng dẫn Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. 
Trên đây là hướng dẫn quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cán bộ công đoàn và các đối tượng khác tham gia công tác chống dịch Covid-19 theo các quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đề nghị ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về LĐLĐ tỉnh (qua Văn phòng, Ban CSPL&QHLĐ) để được giải đáp, hướng dẫn./.

	Nơi nhận:




        
- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố;
- Công đoàn ngành tỉnh;
- CĐCS thuộc LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VT, VP.                
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